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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách đối tượng được xác định dạng tật  

và mức độ khuyết tật đợt II năm 2025 

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; số 

147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 01/2019/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 

hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực 

hiện; 

Căn cứ Thông tư số: 1346/VBHN-BLĐTBXH, ngày 02/4/2024 Quy định về 

việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 04/11/2025;  

Ủy ban nhân dân xã tiến hành niêm yết danh sách đối tượng khuyết tật đã 

được Hội đồng xác định, xác định lại dạng tật và mức độ khuyết tật đợt 2 năm 

2025, tại Nhà văn hóa và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; 

 Thời gian từ sáng ngày 06/11/2025 đến hết ngày 10/11/2025; 

Vậy Ủy ban nhân dân xã thông báo đề nghị bà con nhân dân trực tiếp đến 

tại Nhà văn hóa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để biết và phản 

ánh những ý kiến thắc mắc về danh sách người khuyết tật được hưởng, thôi 

hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng. Mọi ý kiến thắc mắc, đề nghị phản ánh gửi về 

UBND xã Mai Phụ (qua Bà Nguyễn Thị Niệm, Công chức phòng Văn hoá & Xã 

hội) để tổng hợp xem xét giải quyết theo quy định. Sau thời gian 05 ngày làm 

việc, nếu không có ý kiến thắc mắc của bà con nhân nhân thì Ủy ban nhân dân 

xã sẽ cấp giấy chứng nhận khuyết tật và hoàn thiện hồ sơ, ra Quyết định hưởng 

trợ giúp xã hội hằng tháng cho các đối tượng trên. (Có danh sách kèm  theo) 

Giao phòng Văn hóa – Xã hội thông tin, Thông báo trên hệ thống truyền 

thanh để bà con nhân dân được biết. Thời gian thông báo từ nay đến ngày kết 

thúc việc niêm yết./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các thành viên Hội đồng XĐMĐKT xã; 

- Thôn trưởng các thôn có liên quan; 

- Lưu: VT, VHXH. 
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Phan Anh Tuấn 



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT HƯỞNG, THÔI HƯỞNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỢT II NĂM 2025 XÃ MAI PHỤ 

(kèm theo thông báo số:      /TB-UBND, ngày 06/11/2025 của ủy ban nhân dân xã Mai Phụ) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Thôn 

Mô tả tình trạng 

khuyết tật ( ghi chi tiết 

kết luận của bệnh án|) 

Dạng khuyết 

tật 

Kết luận 

mức độ 

khuyết tật 

Số CCCD 
Số điện 

thoại liện hệ 

Ghi chú 

(Mức đã 

hưởng) 

I  Khuyết tật nặng            

1 Nguyễn Quốc Khánh 24/4/1964 Thanh Hòa Xuất huyết não KT vận động KT nặng 042064015788 0985702305   

2 Lê Đức Hội 20/10/1969 Hữu Ninh 
Nhồi máu não, liệt nửa 

người 
KT vận động KT nặng 042069010368 0978927990   

3 Lê Tử Nội 05/02/1981 Mỹ Hòa 
Liệt nữa người, đột 

quỵ 
KT vận động KT nặng 042081008075 0915099155   

4 Ngô Đức Nga 02/5/1971 Đại Yên 
Ung thư họng, di căn 

không  nói được 
KT khác KT nặng 0420710105509 0379096763   

5 Phan Thị Minh 03/3/1965 Báo Ân Gãy xương đùi trái KT vận động KT nặng 042165010306 0352773548   

6 Phạm Thị Hương 26/05/1991 Đồng Sơn 

Suy thận mạn, thận 

nhân tạo 

chu kỳ 

KT khác KT nặng 042191006093 0979729461   

7 Võ Thị Hoa 10/08/1964 Quang Phú Nhồi máu não KT vận động KT nặng 0421640017540 0963228645   

8 Phan Thị Khánh Ngọc 16/04/2013 Tây Giang 
Chậm Phát triển, tâm 

thần nặng 

KT tâm thần, 

thần kinh 
KT nặng   0971888438   

9 Lê Đình Gia Huy 26/11/2019 Đồng Sơn 
Chậm Phát triển, tâm 

thần nhẹ 
KT trí tuệ KT nặng 042219013535 0343781450   

10 Phạm Đức Duy 02/01/2019 An Lộc 
Chậm phát triển tâm 

thần nặng 

KT tâm thần, 

thần kinh 
KT nặng 042219000826 0866743698   

11 Đặng Thái Đức 21/01/2022 Đồng Sơn 
Bệnh tan máu bẩm 

sinh 
KT Khác KT nặng 042222000387 0963146676   

12 Phan Vũ Lộc 18/4/2019 Quang Phú Khe hở vòm miệng KT trí tuệ KT nặng 042219004891 0339138186   

13 Lê Xuân Bảo Lâm 31/8/2019 Đức Châu 

Tự kỷ, Chậm phát 

triển, tâm thần trầm 

trọng 

KT tâm thần, 

thần kinh 
KT nặng 042219009855 0913685786   

14 Lê Văn Linh 10/02/1974 Mỹ Hòa 
Ung thu vòm họng, di 

căn phổi 
KT khác KT nặng 042074009307 0915099155   



15 Lê Thị Liên 10/02/1952 Lâm Châu Thần kinh, tâm thần 
KT tâm thần, 

thần kinh 
KT nặng 042152007441     

II Khuyết tật đặc biệt nặng               

1 Trần Thị Kim 01/10/1953 Đồng Sơn Liệt nữa người KT vận động 
KT đặc 

biệt nặng 
042153001011   

Xét nâng 

hạng lên KT 

đặc biệt nặng 

2 Lê Phúc Nam 06/5/1991 Bằng Châu Tâm Thần phân liệt 
Tâm thần, thần 

kinh 

KT đặc 

biệt nặng 
042091015991   

Xét nâng 

hạng lên KT 

đặc biệt nặng 

3 Lê Thị Xuân 15/10/1949 Kim Ngọc 
Liệt nữa người do tai 

biến 
KT vận động 

KT đặc 

biệt nặng 
042149009034   

Xét nâng 

hạng lên KT 

đặc biệt nặng 

4 Lê Thế Sửu 12/01/1963 Liên Tiến 
Viêm màng não vi 

khuẩn 
KT vận động 

KT đặc 

biệt nặng 
042063012723 0962722256   

5 Đặng Quang Tứ 12/01/1946 Thanh Ngọc Đột quỵ KT vận động 
KT đặc 

biệt nặng 
042046002886 0914885745 

Xét KT đặc 

biệt nặng, 

đối tượng đã 

hưởng lương 

6 Phan Thị Chiện 10/10/1940 Tân Phú 
Ho, mệt mỏi, di chứng 

tai biến 
KT vận động 

KT đặc 

biệt nặng 
042140006462 0975587355 

Đặc biệt 

nặng 

7 Phạm Thị Tẩy 10/9/1933 Đại Yên Chấn thương sọ não KT vận động 
KT đặc 

biệt nặng 
042133001646 0364680089 

Đặc biệt 

nặng 

III Giới thiệu giám định y khoa        

1 Trần Minh Nghĩa 12/04/2018 Mỹ Hòa Chậm phát triển KT khác 
Chưa xác 

định 
042218005102 0973305365  

2 Lê Thành Long 16/11/2020 Tiến Châu Rối loạn phổ tự kỷ KT khác 
Chưa xác 

định 
  0327006557  

IV Đối tượng thôi hưởng        

1 
Phạm Thị Tú Uyên 

(Phạm Văn Dũng) 
29/05/2000 Thanh Hoà 

  
KT khác 

KT nặng 042300006799     

2 Phan Quang Phùng 29/8/2025 Mỹ Hòa  KT khác KT trí tuệ 042201009517   

3 Lê Thị Hải 10/8/1949 Liên Tiến   KT vận động KT nặng 0421149001121     

4 Lê Thị Hiền 24/11/1958 Liên Tiến   KT vận động KT nặng 0421158001861     

5 Lê Văn Vũ 20/02/1998  Đức Châu   KT vận động KT nặng 042098013344     

 


		2025-11-07T08:37:23+0700


		2025-11-07T15:52:58+0700


		2025-11-07T17:05:28+0700


		2025-11-07T17:05:49+0700


		2025-11-07T17:06:43+0700




